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Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.

CỬA GỖ CÔNG NGHIỆP
• Chống cháy theo thiết kế
• Lắp đèn rọi trang trí mặt ngoài
• Phụ kiện, Bản lề Inox Hisung 304

Cửa chính Hisung / Việt Nam

Hisung / Việt NamCỬA COMPOSITE
• Bề mặt phủ Film Laminate
• Phụ kiện, Bản lề Inox Hisung 304

Cửa thông phòng, cửa 
phòng ngủ và khu vệ sinh

Tungkuang / Daishin • Nhôm hệ: Tungkuang
• Kính 2 lớp hút chân không
• Phụ kiện Daishin nhập khẩu châu Âu

Cửa sổ, cửa đi ra ban 
công logia



Hisung / Trung Quốc• Lắp khóa Smart 5 chức năng (Vân tay, 
chìa cơ, mã số, thẻ từ, App smart)

Khóa cửa chính

Việt Nam / Nhập khẩuKHÓA CỬA GẠT TAY CONG INOX 304 
• Củ khóa phòng ngủ: 1 đầu chìa, 1 đầu 

vặn bên trong phòng
• Củ khóa phòng WC: 1 đầu vặn bên 

trong phòng

Khóa cửa thông phòng, 
cửa phòng ngủ và cửa vệ 
sinh

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



TRẦN KHÔNG TRÁT LẮP ĐẶT HỆ TRẦN 
THẠCH CAO
• Trần phẳng xương chìm, giật cấp khe 

rèm, tấm thạch cao chiều dày 9mm
• Tấm thạch cao
• Hệ khung xương

Trần Vĩnh tường / Zinca
Xuất xứ Việt Nam

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp Jotun / Dulux hoặc tương đương

• Sơn trần: 1 nước lót, 2 nước phủ Jotun / Dulux hoặc tương đương

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp Jotun / Dulux hoặc tương đương

• Sơn tường: 1 nước lót, 2 nước phủ Jotun / Dulux hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Tường

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.

• Chiều dày 12mm 
• Bề mặt chống xước tiêu chuẩn AC4

Hãng Liên Doanh Hecmann
Xuất xứ Việt Nam

SÀN GỖSàn



TRẦN KHÔNG TRÁT LẮP ĐẶT HỆ TRẦN 
THẠCH CAO
• Trần phẳng xương chìm, giật cấp khe 

rèm, tấm thạch cao chiều dày 9mm
• Tấm thạch cao
• Hệ khung xương

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp

• Sơn trần: 1 nước lót, 2 nước phủ

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp

• Sơn tường: 1 nước lót, 2 nước phủ

Trần Vĩnh tường / Zinca
Xuất xứ Việt Nam

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Tường

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.

• Chiều dày 12mm 
• Bề mặt chống xước tiêu chuẩn AC4

SÀN GỖ Hãng Liên Doanh Hecmann
hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Sàn



TRẦN KHÔNG TRÁT LẮP ĐẶT HỆ TRẦN 
THẠCH CAO
• Trần phẳng xương chìm, tấm thạch 

cao chiều dày 9mm
• Tấm thạch cao
• Hệ khung xương

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp

• Sơn trần: 1 nước lót, 2 nước phủ

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp

• Sơn tường: 1 nước lót, 2 nước phủ

Trần Vĩnh tường / Zinca
Xuất xứ Việt Nam

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Tường

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.

• Chiều dày 12mm 
• Bề mặt chống xước tiêu chuẩn AC4

Khu vực đặt tủ bếp láng vữa xi măng tạo 
phẳng

SÀN GỖ Hãng Liên Doanh Hecmann 
hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Sàn



Hafele / Imundex

Hafele / Imundex

Nhà sản xuất:
Đơn vị uy tín trong nước

TỦ TRÊN

TỦ DƯỚI

Tủ bếp

Hafele / Trung QuốcBẾP TỪThiết bị bếp

Vật liệu:
• Cánh tủ dùng MDF phủ Acrylic 
• Thùng tủ, đáy nóc tủ dùng MFC phủ 

Melamine - 2 mặt
• Hậu tủ dùng MDF phủ Melamine - 2 

mặt.
• Phụ kiện: Bản lề + đế

Chức năng:
• 3 vùng nấu
• Tự động tắt an toàn; Đèn báo nhiệt dư; 

Chức năng tự động tắt giới hạn hẹn 
giờ; Hệ thống thiết bị an toàn tràn; 
Khóa trẻ em

HÚT MÙI
• Điều khiển cảm ứng
• 3 cấp độ hút; Lưới lọc bằng nhôm có 

thể tháo rời

CHẬU RỬA BÁT: CHẬU INOX 1 HỐ

VÒI RỬA BÁT NÓNG LẠNH

Vật liệu:
• Cánh tủ  phủ Laminate.
• Thùng tủ, đáy nóc tủ dùng MFC phủ 

Melamine - 2 mặt
• Hậu tủ dùng MDF phủ Melamine - 2 

mặt.
• Phụ kiện: Bản lề + đế 

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



TRẦN KHÔNG TRÁT LẮP ĐẶT HỆ TRẦN 
THẠCH CAO
• Trần phẳng xương chìm, chiều dày 

9mm
• Tấm thạch cao
• Hệ khung xương

• Bả: bột bả nội thất 2 lớp

• Sơn trần: 1 nước lót, 2 nước phủ

• Ốp gạch xương
• Kích thước gạch 30x60cm

Trần Vĩnh tường / Zinca
Xuất xứ Việt Nam

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Jotun / Dulux hoặc tương đương

Porcelain / Ceramic
Viglacera - Eurotile / Việt Ý
Xuất xứ Việt Nam

• Ốp gạch xương
• Kích thước gạch 60x60cm / 30x60cm

Porcelain / Ceramic
Viglacera - Eurotile / Việt Ý
Xuất xứ Việt Nam

Sàn

Tường

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



Moen của Mỹ
Xuất xứ Trung Quốc

Thiết bị vệ sinh

Xí bệt, Lavabo, sen vòi

Phụ kiện khu vệ sinh

• Xí bệt liền khối
• Vòi lavabo: Vòi nóng lạnh thân đứng
• Sen cây

Xuất xứ:
Việt Nam / Trung Quốc / EU

• Gương cao: Gắn đèn led, nút bật cảm 
ứng

• Phụ kiện treo khăn / Lô giấy / Cấp sang 
trọng

Vách kính tắm • Vách kính tắm cường lực hệ Slim

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



Trần Jotun / Dulux hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Jotun / Dulux hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

• Ốp gạch xương
• Kích thước gạch 30x60cm

Porcelain / Ceramic
Viglacera - Eurotile / Việt Ý
Xuất xứ Việt Nam

Sàn

Tường

• Trát phẳng không bả
• Sơn phủ nội thất: 1 nước lót, 2 nước phủ

• Trát phẳng không bả
• Sơn phủ nội thất: 1 nước lót, 2 nước phủ

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Theo thiết kế

Lan can • Lan can sắt, thiết kế sang trọng, sơn 
màu sắc theo thiết kế

Theo thiết kế

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



Đầu báo cháy • Đầu báo cháy

Hệ thống ngầm phần 
điều hòa

Thiết bị điều hòa

LG hoặc tương đương
Xuất xứ:
Thái Lan / Hàn Quốc / Trung Quốc

• Điều hòa loại Multi cửa gió âm trần

PHẦN ĐIỆN

Hager / Legrand
Xuất xứ Trung Quốc

Rạng Đông / Việt Nam

• Ổ cắm, công tắc điện Hager / Legrand
Xuất xứ Trung Quốc

Ổ cắm, công tắc điện

Dây cáp điện, tủ điện căn 
hộ, thiết bị đóng cắt

Đèn chiếu sáng

Điện thoại, internet • Ổ cắm, đầu cắm + công tắc

• Đèn Led được sản xuất bởi đơn vị trong 
nước có uy tín

• Dây cáp điện
• Tủ điện âm tường căn hộ
• Thiết bị Aptomat

LiOA / Cadi-Sun
Hager
Legrand

Hochiki, Nohmi, Siemens hoặc 
tương đương

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.



Chuông hình Panasonic / Trung Quốc

PHẦN NƯỚC

Dekko / nhựa Tiền Phong / Europipe
hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Ống cấp nước, van vòi • Thi công hệ thống cấp nước lạnh, 
nước nóng

Dekko / nhựa Tiền Phong / Europipe
hoặc tương đương
Xuất xứ Việt Nam

Ống thoát nước • Thi công hệ thống thoát nước mưa, 
nước thải

Xuất xứ Việt NamGa thoát sàn • Ga inox 304 kích thước 10x30cm

Chuông hình các chức năng:
• Điện thoại thông minh
• Gọi điện cho bảo vệ lễ tân, giao 

tiếp nhắn tin 2 chiều giữa 2 căn hộ
• Theo dõi qua Camera
• Sử dụng nút SOS khẩn cấp
• Tích hợp cảm biến
• Điều khiển thang máy
• Tích hợp smart home
Nút bấm:
• Nút bấm chuông có Camera
• Hỗ trợ đàm thoại rảnh tay

Chủ đầu tư bằng nỗ lực cao nhất cam kết vật liệu hoàn thiện như các thông tin quy định tại phụ lục này. Tuy nhiên, không tránh khỏi các khác biệt về màu sắc, 
chất liệu bề mặt hoặc hình ngoài mong muốn.




